
PHỤ LỤC 

BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC 

PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC KHU LÝ SƠN 

(Kèm theo báo cáo số  194  /BC-UBND ngày 14  /10/2025 của UBND đặc khu 

Lý Sơn) 

 

TT 
Cơ quan 

 ban hành 

Số văn bản, ngày tháng 

ban hành 
Tên văn bản 

1   UBND huyện  
Kế hoạch số 01/KH-

UBND ngày 04/01/2020 

 Đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán 

Canh Tý và mùa lễ hội xuân 

năm 2020 trên địa bàn trên địa 

bàn huyện 

2 UBND huyện 
Kế hoạch số 48/KH-

UBND ngày 09/4/2020 

Triển khai Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm năm 2020” 

trên địa bàn huyện 

3 UBND huyện 
 Kế hoạch số 10/KH-

UBND ngày 05/10/2020 

  Đảm bảo an toàn Tết Trung 

Thu năm 2020 trên địa bàn 

huyện Lý Sơn 

4 

 
UBND  huyện 

Kế hoạch số 58/KH-

UBND ngày 29/4/2020 

 Hành động bảo đảm ATTP 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên 

địa bàn huyện 

5 UBND huyện 

Quyết định số 02-03-

04/QĐ-UBND ngày 

31/01/2020 

 Xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực ATTP 

6 UBND huyện 
 Kế hoạch số 47/KH- 

UBND ngày 26/3/2021 

 Đảm bảo ATTP giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện Lý Sơn 

7 UBND huyện 
 Kế hoạch số 11/KH- 

UBND ngày 19/01/2021 

 Triển khai công tác bảo đảm 

ATTP trong dịp Tết nguyên đán 

Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 

2021 

8 UBND huyện 
Kế hoạch số 54/KH- 

UBND ngày 07/4/2021 

Bảo đảm ATTP trên địa huyện 

Lý Sơn năm 2021 

9 UBND  huyện 
Quyết định số 662/QĐ-

UBND ngày 03/6/2021 

 Về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra công tác ATTP kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021  

10 UBND huyện 
Kế hoạch số 57/KH-

UBND ngày 08/4/2021 

 Triển khai Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm năm 2021 

11 UBND huyện 
Kế hoạch số 02/KH-

UBND ngày 06/01/2022 

Triển khai công tác bảo đảm 

ATTP trong dịp Tết nguyên đán 

Nhâm Dần và mùa lễ hội Xuân 

2022 trên địa bàn huyện 

12 UBND huyện 
 Kế hoạch số 65/KH-

UBND ngày 15/4/2022 

 Triển khai Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm năm 2022 



13 UBND huyện 
 Kế hoạch số 34/KH-

BCĐLN ngày 25/4/2022 

 Triển khai công tác hậu kiểm 

ATTP năm 2022 

14 UBND huyện 
 Quyết định số 986/QĐ-

UBND ngày 13/5/2022 

 Về việc kiện toàn Đoàn kiểm 

tra liên ngành ATTP trên địa 

bàn huyện Lý Sơn 

15 UBND huyện 
Quyết định số 2087/QĐ-

UBND ngày 13/10/2022 

Về việc ban hành quy định phân 

công nhiệm vụ và phối hợp 

trong quản lý nhà nước về 

ATTP trên địa bàn huyện 

16 UBND huyện   

Công văn số 

1200/UBND-VX ngày 

25/4/2022 

Về việc  tăng cường cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP trên địa bàn huyện 

17 
Ban chỉ đạo liên 

ngành ATTP 

Kế hoạch số 44/KH-BCĐ 

ngày 10/10/2022 

Đảm bảo vệ sinh ATTP dịp Tết 

trung thu trên địa bàn huyện 

năm 2022 

18 

 Ban Chỉ đạo liên 

ngành 

ATTP 

  

Kế hoạch số 01/KH-

BCĐLN ngày 04/01/2023 

 

  Triển khai công tác bảo đảm 

ATTP trong dịp Tết nguyên đán 

Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 

2023 

19  UBND huyện   
Kế hoạch số 64/KH-

UBND ngày 22/3/2023 

Triển khai công tác bảo đảm 

ATTP trên địa bàn huyện Lý 

Sơn  năm 2023 

20 UBND huyện 
Kế hoạch số 81/KH-

UBND ngày 07/4/2023 

 Về tổ chức tập huấn nâng cao 

năng lực quản lý ATTP cho 

BCĐ và kiến thức ATTP cho 

các hộ kinh doanh, sản suất, chế 

biến thực phẩm 

21 UBND huyện 

 

Quyết định số 309/QĐ-

UBND ngày 03/4/2023 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo  

liên ngành  về vệ sinh ATTP 

huyện Lý Sơn  

22 
Ban chỉ đạo liên 

ngành ATTP 

Kế hoạch số 17/KH-BCĐ 

ngày 03/4/2023 

 Triển khai công tác hậu kiểm về 

ATTP trên địa bàn huyện Lý 

Sơn  năm 2023 

23 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP 

Kế hoạch số 20/KH-BCĐ 

ngày 10/4/2023 

Triển khai Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm năm 2023  

24 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP 

 Kế hoạch số 80/BCĐ 

ngày 11/9/2023 

Về triển khai công tác  đảm bảo 

vệ sinh ATTP dịp Tết trung thu 

trên địa bàn huyện năm 2023                                            

25 UBND huyện 
Công văn số 3423/UBND 

ngày 06/10/2023  

Về việc tăng cường quản lý, 

đảm bảo ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh thủy sản phục vụ 

tiêu thụ trong nước và xuất 

khẩu. 



26 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP  

KH số 09/KH-

BCĐLNVSATTP ngày 

12/01/2024 

 Về việc triển khai công tác đảm 

bảo  ATTP Tết Nguyên Đán 

Giáp Thìn và mùa Lễ Hội Xuân 

2024 

27 UBND huyện    
Kế hoạch số 44/KH-

UBND ngày 24/02/2024 

Triển khai công tác bảo đảm 

ATTP trên địa bàn huyện Lý 

Sơn  năm 2024 

28 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP 

KH số 45/KH-

BCĐLNVSATTP ngày 

02/4/2024 

Triển khai công tác hậu kiểm về 

ATTP trên địa bàn huyện Lý 

Sơn  năm 2024 

29 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP 

KH số 51/KH-

BCĐLNVSATTP ngày 

17/4/2024 

Triển khai Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm năm 2024 

30 
Công văn 

UBND huyện 

Số 1942/UBND ngày 

20/5/2024 

Về việc ngăn ngừa xử lý ngộ 

độc thực phẩm 

31 
Công văn 

UBND huyện 

Số 2173/UBND ngày 

31/5/2024 

Về việc phối hợp tổ chức kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2024 

32 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP 

Kế hoạch số 09/KH-

BCĐLNVSATTP ngày 

12/01/2024  

của BCĐ liên ngành về vệ sinh 

ATTP huyện về việc triển khai 

công tác đảm bảo vệ sinh ATTP 

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và 

Mùa Lễ Hội Xuân 2024 

33 UBND huyện    
Kế hoạch số 44/KH-

UBND ngày 24/02/2024 

của UBND huyện về đảm bảo 

công tác ATTP năm 2024 trên 

địa bàn huyện 

34 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP 

Kế hoạch số 45/KH-

BCĐLNVSATTP ngày 

02/4/2024  

của Ban Chỉ đạo liên ngành 

VSATTP về việc triển khai công 

tác hậu kiểm về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn huyện Lý Sơn 

năm 2024 

35 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP 

 Kế hoạch số 51/KH-

BCĐLNVSATTP ngày 

17/4/2024  

của Ban Chỉ đạo về triển khai 

“Tháng hành động vì vệ sinh 

ATTP” năm 2024 

36 

Ban chỉ đạo 

liên ngành 

ATTP huyện    

Thực hiện Kế hoạch số 

06/KH-BCĐ ngày 

10/01/2025  

của Ban Chỉ đạo liên ngành về 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

huyện Lý Sơn triển khai công 

tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và 

mùa Lễ hội Xuân 2025 



37 
UBND đặc khu 

Lý Sơn 

 Quyết định số 741/QĐ-

UBND ngày 26/8/2025  

2025 về việc thành lập Ban Chỉ 

đạo liên ngành về an toàn thực 

phẩm đặc khu Lý Sơn 

38 
UBND đặc khu 

Lý Sơn 

Quyết định số 891/QĐ-

UBND ngày 12/9/2025 

về việc thành lập  Đoàn kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm 

đặc khu Lý Sơn 
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